
STT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằng

1 15048140 Bùi Quang Anh 27.02.1995 Hà Nội - SN15001 2019

2 15048095 Hoàng Phương Anh 05.04.1997 Hà Nội - SN15002 2019

3 15048038 Nguyễn Ngọc Tố Anh 27.08.1997 Hải Dương - SN15003 2019

4 15048054 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 27.08.1997 Hà Nội - SN15004 2019

5 15048122 Phan Thị Hà Anh 03.06.1997 Hà Tây Giỏi SN15005 2019

6 15048046 Nguyễn Nhật Ánh 23.10.1995 Hà Nội - SN15006 2019

7 15048003 Trần Việt Bách 27.12.1997 Hà Nội Ưu tú SN15007 2019

8 15048109 Trịnh Ngọc Sơn Ca 14.03.1997 Hải Phòng - SN15008 2019

9 15048121 Dương Mạnh Cường 06.08.1997 Phú Thọ - SN15009 2019

10 15048021 Nguyễn Kim Chi 21.04.1997 Vĩnh Phúc - SN15010 2019

11 15048128 Vũ Hà Chi 12.03.1997 Hà Nội - SN15011 2019

12 15048116 Trần Thị Thùy Dung 27.05.1997 Nam Định - SN15012 2019

13 15048089 Nguyễn Khánh Duy 11.05.1997 Hà Nội - SN15013 2019

14 15048025 Đào Đại Dương 13.11.1997 Sơn La Xuất sắc SN15014 2019

15 15048079 Nghiêm Thuỳ Dương 31.10.1997 Hà Nội - SN15015 2019

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

HỆ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Ngành: Kinh tế - Tài chính



STT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằng

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

Ngành: Kinh tế - Tài chính

16 15048034 Nguyễn Thùy Dương 26.04.1997 Phú Thọ - SN15016 2019

17 15048106 Huỳnh Thu Giang 22.02.1997 Hà Tây - SN15017 2019

18 15048086 Nguyễn Thị Hương Giang 13.11.1997 Hà Nội - SN15018 2019

19 15048103 Phạm Thị Thu Hà 29.05.1997 Hải Dương - SN15019 2019

20 15048039 Nguyễn Thị Hiền 02.05.1997 Yên Bái - SN15020 2019

21 15048080 Nguyễn Ngọc Hiếu 16.10.1997 Hà Nội Ưu tú SN15021 2019

22 15048044 Vũ Khánh Hòa 12.03.1997 Hải Dương Giỏi SN15022 2019

23 14046089 Hoàng Thị Hoàn 07.01.1996 Hà Nội - SN15023 2019

24 15048031 Đỗ Thị Huế 22.01.1997 Hà Nam Xuất sắc SN15024 2019

25 15048120 Lưu Thị Huệ 04.11.1997 Thanh Hóa Xuất sắc SN15025 2019

26 15048077 Vũ Quang Hùng 20.06.1997 Thái Bình Ưu tú SN15026 2019

27 15048105 Bùi Quốc Huy 24.04.1997 Hà Nội - SN15027 2019

28 15048084 Nguyễn Quang Huy 04.06.1997 Hà Nội - SN15028 2019

29 15048073 Phạm Thanh Huyền 21.02.1997 Hà Nội Giỏi SN15029 2019

30 15048032 Phan Thị Thu Hương 21.08.1997 Bắc Giang - SN15030 2019

31 15048083 Lê Trung Kiên 13.08.1997 Hà Nội Xuất sắc SN15031 2019

32 15048123 Mai Linh 08.04.1997 Hải Phòng Giỏi SN15032 2019

33 15048097 Nguyễn Khánh Linh 18.11.1997 Hà Nội - SN15033 2019

34 15048009 Nguyễn Thảo Linh 31.01.1997 Hà Nội Xuất sắc SN15034 2019

35 15048133 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 24.09.1997 Ninh Bình - SN15035 2019
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36 15048072 Tô Khánh Linh 01.02.1997 Quảng Ninh - SN15036 2019

37 15048070 Trịnh Nguyễn Thùy Linh 30.05.1997 Thái Bình Ưu tú SN15037 2019

38 14046037 Nguyễn Văn Long 19.10.1996 Vĩnh Phúc - SN15038 2019

39 15048096 Lê Thị Mai 20.03.1997 Hà Nội Xuất sắc SN15039 2019

40 15048081 Nguyễn Thị Hạnh Minh 08.07.1997 Hà Nội Ưu tú SN15040 2019

41 15048053 Tạ Công Minh 01.11.1997 Hà Nội Xuất sắc SN15041 2019

42 15048051 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20.08.1997 Bắc Ninh - SN15042 2019

43 14046010 Trịnh Thị Bích Ngọc 25.03.1996 Hải Phòng Giỏi SN15043 2019

44 15048036 Lê Thị Nhung 12.03.1997 Thanh Hóa Xuất sắc SN15044 2019

45 15048022 Nguyễn Thị Kim Oanh 30.12.1997 Hưng Yên - SN15045 2019

46 15048061 Trần Hoàng Hoài Phúc 06.02.1997 Hải Phòng Xuất sắc SN15046 2019

47 15048141 Trần Minh Quyết 21.12.1996 Hải Phòng Xuất sắc SN15047 2019

48 15048055 Nguyễn Xuân Sơn 26.10.1997 Thái Nguyên Giỏi SN15048 2019

49 15048026 Trương Hồng Sơn 07.07.1997 Thái Nguyên - SN15049 2019

50 15048104 Tạ Anh Tuấn 06.05.1997 Hà Nội Giỏi SN15050 2019

51 15048075 Đào Thị Kim Tuyến 28.07.1995 Hà Nội Giỏi SN15051 2019

52 15048040 Đỗ Thị Thanh 19.06.1997 Thái Bình - SN15052 2019

53 15048030 Đỗ Thị Thanh 22.10.1997 Bắc Ninh Xuất sắc SN15053 2019

54 15048107 Hoàng Huy Thành 15.09.1997 Hà Nội Ưu tú SN15054 2019

55 15048124 Đào Phương Thảo 05.12.1997 Yên Bái - SN15055 2019
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56 15048135 Lê Thị Trang Thảo 21.10.1997 Hà Nội Giỏi SN15056 2019

57 15048064 Trần Thị Thu Thảo 20.02.1997 Hải Dương Ưu tú SN15057 2019

58 15048033 Hoàng Viết Thăng 03.11.1997 Nam Định - SN15058 2019

59 15048065 Lê Thị Thanh Thủy 04.06.1997 Hà Nội - SN15059 2019

60 15048066 Uông Thị Thanh Thủy 19.03.1997 Hà Nội - SN15060 2019

61 15048101 Nguyễn Ngọc Vũ 20.03.1997 Hà Nội - SN15061 2019


